
Địa điểm: Phần mềm Microsoft Teams
Thời gian học: 7h00 - 9h30 sáng T4 - 7 - CN từ 08/04/2026 - 07/06/2026
Giảng viên: ThS. Phạm Minh Toàn

STT MSSV Họ & tên Ngày tháng năm sinh Điện thoại Email
1 211A010266 Thái Vũ Hà Trang 29/12/2003 0909456433 trangtvh129203@gmail.com
2 211A030948 Nguyễn Thị Quỳnh Như 24/07/2003 0794919224 Ntqn108@gmail.com
3 211A040154 Huynh Thị Xuân Hương 03/02/2003 0963573280 hxuanhuong57@gmail.com
4 211A040162 Ngô Thị Trúc Linh 26/12/2003 0825554354 linhtruc1226@gmail.com
5 211A080079 Nguyễn Trần Mai Ngọc 03/02/2003 0938581604 mngoc03023011@gmail.com
6 211A080146 Trần Ngọc Minh Châu 05/09/2003 0703605097 tranngocminhchau05092003@gmail.com
7 211A100094 Võ Nguyễn Quế Trang 26/02/2003 0389571915 Vtrang0168@gmail.com
8 211A100127 Nguyễn Thị Kim Ngân 18/03/2003 0384333949 kimngan0384333949@gmail.com
9 211A290025 Đinh Duy Nhật 16/01/2003 0931774923 duynhat160103@gmail.com
10 211A310083 Huỳnh Quốc Việt 10/08/2002 0334430948 huynhviet10082002@gmail.com
11 221A010187 Nguyễn Đức Thịnh 13/10/2004 0703302580 ducthinhnguyen055@gmail.com
12 221A010222 Nguyễn Hoàng Trùn 24/12/2004 0704869839 hoangoklol@gmail.com
13 221A010262 Nguyễn Công Minh 20/05/2004 0886686117 minh221a010262@st.vhu.edu.vn
14 221A010442 Trần Phát Đạt 27/07/2004 0901237312 phatdat430@gmail.com
15 221A010528 Dương Phúc Duy 01/05/2004 0931254332 duyphuc152004@gmail.com
16 221A010540 Phạm Nguyễn Thiên Ngọc 06/10/2004 0782901073 pntn0610@gmail.com
17 221A010544 Nguyễn Minh Tấn 18/12/2004 0973249023 ntan1804@icloud.com
18 221A010560 Nguyễn Minh Trí 23/03/2004 0782907081 nguyeminhtri19@gmail.com
19 221A010827 Nguyễn Khánh Trà My 07/07/2004 0947573696 nguyenkhanhtramy2004@gmail.com
20 221A030232 Lê Ngọc Phú 06/04/2004 0339600752 lephuqq11@gmail.com
21 221A030563 Nguyễn Thị Mỹ Chi 04/06/2004 0369743011 chinguyen.040604@gmail.com
22 221A031073 Nguyễn Mạnh Khởi 03/06/2004 0888757466 nguyenkhoi030604@gmail.com
23 221A040206 Trương Thị Phương Thuỳ 21/06/2004 0339916421 phngth04@gmail.com
24 221A040357 Đỗ Hữu Thị Bảo Châu 17/02/2004 0772893516 dohuuthibaochau17@gmail.com
25 221A050004 Lê Văn Thiên Hựu 16/04/2004 0855394500 thienhuu1604@gmail.com
26 221A050292 Nguyễn Thị Thuý Vy 21/03/2004 0832651314 nguyenthithuyvy.55815@gmail.com
27 221A050311 Lê Thị Mỹ Hường 19/10/2004 0387753892 huong03092018@gmail.com
28 221A050376 Nguyễn Thị Hồng Sâm 19/09/2004 0337369693 hongsaam1904@gmail.com
29 221A050397 Hoàng Thị Như Quỳnh 27/04/2004 0377327694 hoangquynh270404@gmail.com
30 221A050620 Phạm Thị Thủy Ngân 18/08/2004 0971827426 phamthithuyngan8578@gmail.com
31 221A070273 Nguyễn Thị Thuý Hằng 28/01/2004 0375724566 Nguyenhang2019.hk@gmail.com
32 221A100187 Trần Đình Thiên Ánh 06/10/2004 0938519372 tanh061004@gmail.com
33 221A140214 Nguyễn Ngọc Thảo Vy 05/08/2004 0363125447 ngocthaovy05082004@gmail.com
34 221A170265 Võ Minh Hiền 20/02/2004 0395400928 hvo19518@gmail.com
35 221A180006 Lâm Quốc Thành 28/04/2004 0944005197 lamquocthanh2804@gmail.com
36 221A180034 Trương Thuý Quỳnh 23/04/2004 0935827674 quynhtruongsinger@gmail.com
37 221A210246 Lê Thị Thảo Quyên 02/12/2004 0337060145 ltthaoquyen212@gmail.com 
38 221A210277 Nguyễn Ngọc Khả Hân 11/01/2004 0946846264 khahan004@gmail.com
39 221A230034 Ngô Hữu Bằng 01/05/2004 0786395716 huubang.01052000@gmail.com
40 221A230037 Ngô Huỳnh Thái An 19/01/2004 0844438320 thaian19012004@gmail.com
41 221A230154 Đặng Thiên Trung 05/06/2004 0865212684 dangthientrung56@gmail.com
42 221A230167 Trần Gia Hân 26/02/2004 0889237445 hant94126@gmail.com
43 221A230210 Nguyễn Hoàng Lâm 27/09/2004 0908234417 nguyenhoanglam2794@gmail.com
44 221A230409 Trần Thị Kim Hồng 07/02/2004 0347121181 kimhongtranthi54@gmail.com
45 221A290004 Đoàn Minh Đại 21/02/2004 0963054302 doanminhdai21bmt@gmail.com
46 221A310255 Phạm Minh Thành 30/09/2004 0345356858 thanhz23pham@gmail.com
47 221A320214 Nguyễn Tố Quyên 27/12/2004 0982880351 Quyen5769@gmail.com
48 221A320218 Nguyễn Thế Huy Tuờng 25/06/2004 0963119574 nguyenthehuytuong@gmail.com
49 221A320246 Văn Đoàn Bảo Trân 13/10/2004 0379243460 trandoan.112004@gmail.com
50 221A370333 Nguyễn Thị Ngọc Hằng 13/01/2004 0369070381 nngochang11@gmail.com
51 221A370515 Nguyễn Lê Ngọc Phát 03/10/2004 0583799593 giangocquoc@gmail.com
52 221A370722 Nguyễn Hoàng Trung Tín 14/06/2004 0938699023 nguyenhoangtrungtin550@gmail.com
53 221A370970 Nguyễn Lê Như Phụng 16/06/2004 0855367075 nguyenlenhuphung.16062004@gmail.com
54 231A010534 Võ Nguyễn Nhật Trường 15/11/2005 0339008605 votruong1511@gmail.com
55 231A030760 Vũ Thị Trà Giang 03/04/2005 0387907410 vugiang12062022@gmail.com
56 231A040149 Nguyễn Thị Huỳnh Giao 26/01/2005 0353523203 nguyengiao161205@gmail.com
57 231A130006 Trương Nguyễn Thuỳ Linh 10/01/2005 0866541612 thuylinh1610204@gmail.com
58 231A210550 Nguyễn Thị Ngọc Vi 14/03/2005 0345771316 nuhayhat@gmail.com
59 231A320479 Nguyễn Thị Như Hoa 21/11/2005 0783411608 ntnh999999999@gmail.com
60 241A140358 Võ Đức Tài 17/05/2006 0985221049 voductailop10a5@gmail.com

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 năm 2026
Người lập bảng

(Đã ký)

Quý Bảo

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN LỚP TIẾNG ANH BẬC 3 (TƯƠNG ĐƯƠNG B1 THEO CEFR)
DỰ KIẾN KHAI GIẢNG ĐỢT 1 - THÁNG 4/2026 4 - 7 - CN


